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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành đào tạo: Đại học Quản trị kinh doanh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 762/QĐ-ĐHTB, ngày 01 tháng 12 năm 2021 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần bằng tiếng Việt:  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

- Tên học phần bằng tiếng Anh: Fundamentals of Laws 

- Mã học phần:   0101000994   

- Số tín chỉ:   2 (2, 0, 4) 

- Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

  + Trình độ đào tạo:  Đại học 

  + Hình thức đào tạo:    Chính quy (tại chức, liên thông) 

- Yêu cầu của học phần:    Bắt buộc 

- Học phần tiên quyết:     Không 

- Các học phần học trước:     Không 

- Các học phần học song hành:    Không 

Các yêu cầu khác đối với học phần: lớp học không quá 50 sinh viên; phòng học có đầy 

đủ hệ thống máy chiếu, âm thanh, ánh sáng... 

- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết:  20 giờ 

+ Thảo luận:    08 giờ 

+ Tự học:    60 giờ 

+ Kiểm tra:    02 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Luật/Bộ môn Lý luận Chính trị 

2. Mô tả học phần  

 Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh 

viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy ở năm thứ nhất. Học phần cung cấp 

những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nhằm hình thành tư duy và phương 

pháp nhận thức khoa học đúng đắn về tất cả những vấn đề của nhà nước và pháp luật. 

Nội dung của học phần được thiết kế thành tám chương; từ chương1 đến Chương 4 

chủ yếu của học phần này gồm các vấn đề: nguồn gốc, bản chất, chức năng, bộ máy, 

hình thức của nhà nước; nhà nước trong hệ thống chính trị; nhà nước pháp quyền; 

nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của pháp luật; quy phạm pháp luật; hệ 

thống pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lí; ý thức pháp luật; pháp chế. Từ Chương 5 đến Chương 8 bà về khái 

niệm và nội dung của một số ngành luật trong hệ tMục tiêu của học phần 

Mã số Mô tả mục tiêu học phần 
CĐR của 

CTĐT PLOs 

Mức 

độ 

[1] [2] [3] [4] 

G1 Vận dụng hiệu quả các kiến thức cơ bản về nguồn PLO1.1.1 2/5 
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gốc, bản chất, chức năng, hình thức, kiểu, vai trò của 

nhà nước và pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam 

để phân tích và giải thích hiện tượng nhà nước và 

pháp luật trong thực tế. 

G2 

Phát triển kỹ năng nghiên cứu, thu thập thông tin, 

phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng tổng hợp, hệ 

thống hoá các vấn đề. Hình thành và phát triển kỹ 

năng lập luận, thuyết trình trước công chúng. 

PLO2.2.1 3/5 

G3 

Tạo lập ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh 

giá các hiện tượng pháp lý trong đời sống xã hội; chủ 

động, tự tin, bản lĩnh trong giải quyết mọi vấn đề. 

PLO3.1 

PLO3.2 
3/5 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

Mục tiêu 

học phần 

(Gs) 

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

PLOs 

Mức độ 

đạt được Ký hiệu Mô tả 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Kiến thức 

G1 

CLO1.1 

Hiểu được các nội dung lý luận chung 

về nhà nước và pháp luật. Nắm được 

nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình 

thức, kiểu, vai trò của nhà nước và 

pháp luật. 

PLO1.1.1 2/5 

CLO1.2 

Hiểu được các nội dung về bộ máy nhà 

nước và nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

PLO1.1.1 2/5 

CLO1.3 

Hiểu được các nội dung về hệ thống 

pháp luật Việt Nam và các yếu tố cấu 

thành pháp luật. 

PLO1.1.1 2/5 

CLO1.4 

Hiểu được các nội dung cơ bản về một 

số ngành luật quan trọng trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

PLO1.1.1 2/5 

CLO1.5 

Hiểu được các nội dung cơ bản về 

pháp luật quốc tế. Nắm được khái niệm 

và các nguyên tắc cơ bản của công 

pháp và tư pháp quốc tế hiện đại. 

PLO1.1.1 2/5 

Kỹ năng 

G2 

CLO2.1 
Phát triển kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, 

phân tích và đánh giá thông tin. 
PLO2.2.1 3/5 

CLO2.2 
Thực hành kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm.  
PLO2.2.2 3/5 

Mức tự chủ và trách nhiệm 
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Mục tiêu 

học phần 

(Gs) 

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

PLOs 

Mức độ 

đạt được Ký hiệu Mô tả 

[1] [2] [3] [4] [5] 

G3 

CLO3.1 

Tạo lập ý thức đúng đắn, chủ động 

trong việc nghiên cứu, nhìn nhận, đánh 

giá các vấn đề chính trị và pháp lý 

trong thực tế đời sống. 

PLO3.1 3/5 

CLO3.2 

Thể hiện được trách nhiệm với xã hội, 

tinh thần cộng đồng gắn với năng lực 

cộng tác, làm việc theo quy định pháp 

luật và chủ trương đường lối của Đảng 

và Nhà nước. 

PLO3.2 3/5 

5. Tài liệu phục vụ học phần 

Giáo trình chính: 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2016), Giáo trình Pháp 

luật đại cương, GVC.TS. Vũ Quang, Nxb Bách khoa, Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo 

thêm: 

[1] Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), Giáo trình Lý luận 

nhà nước và pháp luật, GS. TS. Nguyễn Minh Đoan, Nxb. Tư 

pháp, Hà Nội. 

[2] Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2011), Giáo trình 

Pháp luật đại cương, TS. Nguyễn Hợp Toàn, Nxb. Đại học 

Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 

[3] Trường Đại học Thái Bình (2021), Tập bài giảng Pháp 

luật đại cương, TS. Nguyễn Đức Long. 

Các loại học liệu 

khác: 
Trang Web ngành luật. 

 

6. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

Phương pháp, 

hình thức tổ 

chức dạy học 

Mục đích 

CĐR của 

HP đạt 

được CLOs 

Phương pháp, 

hình thức học 

của người học 

Diễn giảng Cung cấp cho sinh viên hệ thống 

kiến thức nền tảng của học phần một 

cách khoa học, logic. 

CLO1.1-5 

Bài bản (lắng 

nghe, tiếp nhận 

thông tin) 

Đàm thoại, 

vấn đáp 

Giúp người học thu nhận kiến thức, 

đánh giá kết quả học tập của người học. 

Thông qua hỏi đáp, giảng viên thường 

xuyên nhận được những tín hiệu ngược 

từ phía người học, nắm bắt năng lực học 

tập, trình độ nhận thức của người học để 

điều chỉnh hoạt động dạy và học. 

CLO1.1-5 

CLO2.1-2 

CLO3.1-2 

Tương tác 

Bài tập 

Cung cấp cho người học cơ hội thực 

hành kỹ năng mới đã được dạy qua một 

phương pháp khác hay ôn luyện lại các 

CLO2.1 

CLO3.1 

- Ôn tập, tìm 

kiếm, hoạt động 

theo nhóm 
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kiến thức hoặc kỹ năng đã được chỉ dẫn. 

Các tài liệu dưới dạng phiếu bài luyện 

thường đựơc sử dụng. 

- Giải quyết tình 

huống 

- Sáng tạo, tư 

duy, đặt câu hỏi 

Kiểm tra 

- Đánh giá năng lực, kiến thức, kỹ năng và 

hiểu biết của sinh viên trong một lĩnh vực 

nhất định.  

- Đo lường sự tiến bộ của sinh viên trong 

quá trình học tập, để đánh giá hiệu quả 

của quá trình giảng dạy, để đánh giá năng 

lực và trình độ của sinh viên trong học 

tập. 

- Cung cấp thông tin cho giảng viên, về 

chất lượng giáo dục, đào tạo hoặc đào tạo 

chuyên môn.  

CLO1.1-5 

CLO2.1-2 

CLO3.1-2 
Ôn luyện kiến 

thức, kỹ năng tra 

cứu văn bản pháp 

luật, thông tin và 

cách làm bài 

kiểm tra.  

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Mỗi buổi học tương ứng với 2 tiết  

Buổi học Nội dung 
CĐR học phần 

(CLOs) 

[1] [2] [3] 

1 

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC LÝ LUẬN 

CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

I. Nhà nước 

1. Nguồn gốc nhà nước 

2. Bản chất Nhà nước 

3. Chức năng Nhà nước 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

2 

II. Pháp luật 

1. Nguồn gốc pháp luật 

2. Các thuộc tính của pháp luật 

3. Bản chất của pháp luật 

4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

3 

CHƯƠNG 2. NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM 

1. Bộ máy nhà nước Việt Nam 

2. Khái niệm Bộ máy Nhà nước Việt Nam 

3. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước 

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.2 
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4 

CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT – QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

I. Hệ thống pháp luật 

1. Hệ thống các ngành luật (Cấu trúc bên trong) 

2. Quy phạm pháp luật 

3. Chế định pháp luật 

4. Ngành luật 

5. Hệ thống các ngành luật nước ta hiện nay 

6. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (Hình thức 

biểu hiện bên ngoài) 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

 

5 

II. Quan hệ pháp luật 

1. Khái niệm quan hệ pháp luật 

2. Cấu trúc của quan hệ pháp luật 

3. Chủ thể của quan hệ pháp luật 

4. Khách thể của quan hệ pháp luật 

5. Nội dung của quan hệ pháp luật 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

6 

CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM 

PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

I. Thực hiện pháp luật 

1. Khái niệm 

2. Các hình thức thực hiện pháp luật 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

7 

II. Vi phạm pháp luật 

1. Khái niệm vi phạm pháp luật 

2. Những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật 

3. Các loại vi phạm pháp luật 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

8 

III. Trách nhiệm pháp lý 

1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý 

2. Các loại trách nhiệm pháp lý 

Kiểm tra định kỳ, nội dung chương 1,2,3 (hình thức do 

giảng viên quy định) 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

9 

IV. Pháp chế XHCN và việc tăng cường pháp chế 

1. Khái niệm pháp chế XHCN 

2. Những nguyên tắc cơ bản của pháp chế XHCN 

3. Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN 

 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

10 

CHƯƠNG 5. LUẬT HÌNH SỰ 

1. Khái niệm và vai trò của Luật hình sự 

2. Khái niệm tội phạm và những dấu hiệu đặc trưng 

3. Hình phạt, các loại hình phạt 

CLO1.4 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 
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11 Thảo luận các vấn đề Chương 1 - 4 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

12 

CHƯƠNG 6. LUẬT DÂN SỰ 

1. Khái niệm Luật dân sự, quan hệ pháp Luật dân sự 

2. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự 

3. Quan hệ pháp luật dân sự 

CLO1.4 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

13 

CHƯƠNG 7. LUẬT LAO ĐỘNG 

1. Khái niệm Luật lao động 

2. Quan hệ pháp luật lao động 

3. Hợp đồng lao động 

4. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

CLO1.4 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

14 

CHƯƠNG 8. PHÁP LUẬT QUỐC TẾ 

1. Khái niệm công pháp quốc tế và các nguyên tắc của 

công pháp quốc tế hiện đại 

2. Khái niệm tư pháp quốc tế và các nguyên tắc của tư 

pháp quốc tế hiện đại 

Kiểm tra định kỳ, nội dung chương 5,6,7 (hình thức do 

giảng viên quy định) 

CLO1.5 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

15 
Thảo luận các vấn đề Chương 5 – 8 

Hệ thống ôn tập hết học phần 

CLO1.4 

CLO1.5 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Sử dụng thang 10 điểm cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần. 

TT 
Hình thức 

đánh giá 
Tiêu chí đánh giá 

Thời 

điểm 

Chuẩn đầu 

ra HP 

(CLOs) 

Trọng 

số 

1 
Chuyên 

cần 

Tính chủ động, mức độ tích 

cực chuẩn bị bài và tham gia 

các hoạt động trong giờ học 

Hàng 

tuần 

CLO1.1-5 

CLO2.1-2 

CLO3.1-2 

10% 
Thời gian tham dự buổi học bắt 

buộc, vắng không quá 20% số 

tiết học. Tùy số tiết vắng, 

GVquyết định số điểm theo tỷ 

lệ vắng 

Hàng 

tuần 

CLO1.1-5 

CLO2.1-2 

CLO3.1-2 
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2 Quá trình 

- Sinh viên làm 02 bài kiểm tra 

cá nhân đạt trên 05 điểm.  

- Bài kiểm tra có thể được đưa 

ra dưới hình thức bài tập lớn, 

bài báo cáo nhóm, câu hỏi hoặc 

bài tập viết trên giấy tùy theo 

yêu cầu của giảng viên giảng 

dạy. 

Tuần 

8, 14  

CLO1.1-5 

CLO2.1-2 

CLO3.1-2 

40% 

3 Cuối kỳ 

- Hình thức thi: tự luận  

- Tiêu chí đánh giá bài thi: theo 

thang điểm đã được phê chuẩn. 

Theo 

KH 

thi 

của 

phòng 

ĐT 

CLO1.1-5 

CLO2.1-2 

CLO3.1-2 

50% 

9. Thông tin về giảng viên 

9.1. Giảng viên 1 

 - Họ và tên: Trần Thị Chiều 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng Khoa, Thạc sĩ 

 - Email: tranchieu77@gmail.com Điện thoại liên hệ: 0983587222 

9.2. Giảng viên 2 

 - Họ và tên: Vũ Thị Nga 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

 - Email: vunga153@gmail.com Điện thoại liên hệ: 0972307826 

9.3. Giảng viên 3 

 - Họ và tên: Trần Thị Chinh 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

 - Email: tranthichinhtbu@gmail.com  Điện thoại liên hệ: 0353990173 

9.3. Giảng viên 4 

 - Họ và tên: Phạm Văn Hùng 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng Bộ môn, Thạc sĩ 

 - Email: phamhungkmtb@gmail.com  Điện thoại liên hệ: 0934636828 

10. Các quy định chung 

Cam kết của giảng viên 

- Theo Điều 55 Luật Giáo dục đại học (Luật Giáo dục 

đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và 

Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học). 

- Theo Điều 3, 4 Quy định về chế độ làm việc đối với 

giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Thái Bình (ban 

hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-ĐHTB ngày 

11/9/2017). 

Yêu cầu đối với sinh viên 

Theo Quy chế công tác HSSV (ban hành kèm theo 

Quyết định số 226/QĐ-ĐHTB ngày 14/4/2017 của 

trường Đại học Thái Bình)  

mailto:tranchieu77@gmail.com
mailto:vunga153@gmail.com
mailto:tranthichinhtbu@gmail.com
mailto:phamhungkmtb@gmail.com
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Quy định về tham dự lớp 

học 

- Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi học. 

Trong trường hợp nghỉ học do bất khả kháng thì phải có 

giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên nghỉ học từ 50% số tiết trở lên (dù có lý do 

hay không có lý do) trong chương trình sẽ bị cấm thi và 

phải đăng ký học lại. 

- Thực hiện đầy đủ các bải tập được giao. 

- Tham dự kiểm tra định kỳ, thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học theo hướng dẫn. 

Quy định về hành vi trong 

lớp học 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng 

người dạy và người học. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến 

quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ. Sinh viên đi trễ quá 15 

phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không đươc tham gia 

buổi học. 

- Tuyệt đối không được làm ồn, gây ảnh hưởng đến 

người khác trong quá trình học. 

- Tuyệt đối không được ăn, uống, nhai kẹo cao su, sử 

dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong 

giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện 

vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phụ vụ bài 

giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

Quy định về học vụ 
Theo Quyết định số 426/QĐ-ĐHTB ngày 09/7/2021 của 

trường Đại học Thái Bình 

Các quy định khác 
Các quy định liên quan do Trường Đại học Thái Bình 

ban hành 

Thái Bình, ngày ….. tháng ….. năm 2021 

Trưởng Khoa Trưởng bộ môn Giảng viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 


